PHỤ LỤC I
 VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  394/QĐ-BGTVT  ngày 27  tháng  02  năm  2012 )
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Bộ trình Chính phủ
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT,

TCCB, TTra Bộ;

VP Bộ
	
	Tháng 3
	Tháng 5
	Lê Mạnh Hùng
	


PHỤ LỤC II
DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-BGTVT  ngày 27  tháng  02  năm 2012 )
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động vận tải bằng xe ô tô
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, HTQT;
TTra Bộ, VP Bộ
	
	01 tháng sau khi CP banh hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 91/2009/NĐ-CP


	04 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của  NĐ số 91/2009/NĐ-CP
	Lê Mạnh Hùng
	

	2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ GTVT quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ Vận tải
Các Vụ:  PC, MT, ATGT, KHCN, KCHTGT, 

TTra Bộ,VP Bộ;
Cục QLXD&CLCTGT
	
	
	
	Lê Mạnh Hùng
	

	3
	Thông tư sửa đổi, bổ sung  Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 6/4/2010 quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
	Vụ Môi trường
	Vụ MT

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, TTra Bộ, VP Bộ;
Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ
	
	Tháng 2
	Tháng 4
	Lê Mạnh Hùng
	

	4
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT quy định về bảo hành bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu
	Cục Đăng kiểm VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: VT, MT, ATGT, KHĐT;
 VP Bộ
	Tháng 2 
	Tháng 3
	Tháng 6
	Lê Mạnh Hùng
	

	5
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

	Vụ Pháp chế
	Vụ PC
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ


	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 6
	Trương Tấn Viên
	

	6
	Thông tư quy định về trách nhiệm, hành vi vi phạm và hình thức xử lý trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004)
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, MT; 
TTra Bộ, VP Bộ; 

Cục QLXD&CLCTGT
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	7
	Thông tư quy định về trách nhiệm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
	Cục QLXD&CLCTGT
	Cục

QLXD&CLCTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, KHCN, TC, KCHTGT, ATGT, TCCB, TTra Bộ,

 VP Bộ; 

Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 8
	Ngô Thịnh Đức
	

	8
	Thông tư quy định nội dung Hồ sơ thiết kế cơ sở và công tác thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT
	Cục QLXD&CLCTGT
	Cục QLXD&CLCTGT

Vụ PC, KHĐT, KHCN, KCHTGT, TC, ATGT,

TTra Bộ, VP Bộ;
Các Tổng cục, 
Cục thuộc Bộ
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 8
	Ngô Thịnh Đức
	

	9
	Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật khi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải (thay thế quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002)
	Cục Đăng kiểm VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, TCCB, VT,
TTra Bộ, VP Bộ
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 9
	Lê Mạnh Hùng
	

	10
	Thông tư quy định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (thay thế Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 và TT số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011)
	Cục Đăng kiểm VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, TCCB,

TTra Bộ, VP Bộ
	Tháng 5
	Tháng 6 
	Tháng 10 
	Lê Mạnh Hùng
	

	11
	Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (thay thế Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 và Thông tư số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011)
	Cục Đăng kiểm VN
	Vụ KHCN

Các Vụ:PC, KHĐT, VT, MT, ATGT, TCCB, TTra Bộ,

 VP Bộ
	Tháng 5
	Tháng 6 
	Tháng 10 
	Lê Mạnh Hùng
	

	12
	Thông tư quy định Danh mục và các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các loại phương tiện động lực chuyên dùng để cứu viện, cứu hộ tai nạn giao thông đường sắt; để kiểm tra, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đường sắt, phục vụ an ninh, quốc phòng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)
	Cục Đường sắt VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, KHĐT,

TTra Bộ, VP Bộ;

Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT;
Tổng Cty ĐSVN
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Mạnh Hùng
	Hướng dẫn thi hành NĐ số 03/2012/
NĐ-CP của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 109/2006/
NĐ-CP

	13
	Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế TT số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009; TT số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011)
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ Tổ chức 

cán bộ

Các Vụ:  PC, VT, ATGT, TTra Bộ,
VP Bộ
	Tháng 6
	Tháng 8
	Tháng 11
	Lê Mạnh Hùng
	

	14
	Thông tư ban hành Quy chế Tư vấn giám sát trong ngành GTVT
	Cục QLXD&CLCTGT
	Cục QLXD&CLCTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT, KHCN, TC,

 TTra Bộ, VP Bộ;

Các Tổng cục, 
Cục thuộc Bộ
	
	01 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi NĐ số 209/2004/NĐ-CP 
ngày 16/12/2004
	04 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi NĐ số 209/2004/
NĐ-CP 

ngày 16/12/2004
	Ngô Thịnh Đức
	

	15
	Thông tư quy định về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị
	Cục Đăng kiểm VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT, MT, HTQT, ATGT; TTra Bộ, VP Bộ;

Các Cục: ĐSVN, QLXD&CLCTGT
	Tháng 10
	Tháng 12
	Tháng 4/2013
	Lê Mạnh Hùng
	



PHỤ LỤC III
DANH MỤC THÔNG TƯ BỘ GTVT LIÊN TỊCH VỚI BỘ KHÁC BAN HÀNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  394/QĐ-BGTVT  ngày 27 tháng 02  năm 2012 )
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian cơ quan trình trình Bộ trưởng
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Công an quy định về trao đổi thông tin trong phòng, chống cháy nổ phương tiện cơ giới đường bộ
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, TCCB, MT, ATGT, VP Bộ, TTra Bộ;
Tổng cục ĐBVN
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Mạnh Hùng
	


PHỤ LỤC IV
DANH MỤC THÔNG TƯ ĐỀ NGHỊ BỘ KHÁC BAN HÀNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-BGTV  ngày 27 tháng  02  năm 2012 )
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan
 phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian Bộ GTVT trình
Cơ quan 
 ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 240/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
	Cục Hàng không VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, KHĐT, 
TTra Bộ,VP Bộ;

Tổng Cty Cảng HKVN
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 8
	Phạm Quý Tiêu
	

	2
	Thông tư thay thế Quyết định số 4132/2001/QĐ – BYT ngày 04/10/2001 ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Cục Y tế

Tổng cục Đường bộ VN
	Cục Y tế

Các Vụ: PC, ATGT, VT, TCCB, KHCN; 

TTra Bộ, VP Bộ
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Mạnh Hùng
	

	3
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, TCCB,
 TTra Bộ,VP Bộ 


	Tháng 6
	Tháng 8
	Tháng 12
	Lê Mạnh Hùng
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2

